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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP GẤU TRÚC
THÁNG 4 /2025
TUẦN 1 (Ngày 31/3/2025 => 4/4/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	 - Xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ một số PTGT mà trẻ biết.
- Dạy trẻ sắp xếp dép, nón, cặp đúng nơi quy định.( giá trị sống tự lập, trách nhiệm)
- Trò chuyện về cảm xúc của mình và người khác: vui, buồn, sợ hãi, giận dỗi, ngạc nhiên, lo lắng.
- Kể tên một số đồ vật quen thuộc con biết, công dụng của nó. Con thích đồ vật nào nhất trong lớp, trong nhà.
- Sờ nắn các vật cứng, mềm: Đất nặn, sỏi, cuộn chỉ (len), các vật bằng nhựa...


	THỂ DỤC SÁNG
	-  Tập với cờ
 - Tay: Tay cầm cờ giơ ra trước, giấu sau lưng.(3 lần 4 nhịp)
- Bụng: Cầm cờ đưa sang trái, nghiêng người, đưa cờ sang phải, nghiêng  người. (3 lần 4 nhip)
- Chân: Đặt cờ xuống đất, cầm cờ lên. (3 lần 4 nhịp)
- Bật: Bật lên, tay giơ cờ lên cao (1 lần 4 nhịp)


	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Nhận biết: 
Màu hồng
	Nội dung 1:
- NBTN: Ti vi

	Nội dung 1:
Thể chất: Bật qua vật cản
	Nội dung 1:
Kể chuyện:  Khỉ con biết vâng lời
	Nội dung 1:
Tạo hình:
Nặn nhụy hoa – cánh hoa 

	
	Nội dung 2:
+ Bài tập tạo hình: vẽ rong biển/ trang 11:

	Nội dung 2:
+ Ôn chọn những đồ vật, đồ chơi có màu hồng:

	Nội dung 2:
+ Giáo dục kỹ năng nhận biết vật nguy hiểm và những nơi nguy hiểm:
	Nội dung 2:
+ Bài tập tạo hình “Nặn hạt ngọc trai” trang 12.

	Nội dung 2:
+ Ôn kể chuyện “Khỉ con biết vâng lời”


	CHƠI
TRONG LỚP
	* Góc chơi tập:
- Trò chơi cho bé ăn bánh plan.
* Góc HĐĐV:
- Xếp cổng rào, xâu hạt xen kẻ (vuông – tròn), ghép tranh gỗ, lồng hộp.
- Chơi xếp đường đi, xếp ôtô, tàu hỏa. 
- Xếp nhà có cầu thang.
- Đóng cọc bàn gỗ.
- Gắp bom bom.
* Góc tạo hình:
- Làm quen kỹ năng dán đúng vị trí (Dán trứng gà).
- Tô màu hình rỗng, vẽ nét ngang, dọc (vẽ con đường, vẽ nước, vẽ tia nắng)
+ Góc NBPB:
- Chọn đồ vật có màu hồng, màu cam.
- Phân biệt một và nhiều (Khoanh vào tranh)
- Nhận biết vật có số lượng bằng nhau 
+ Góc âm nhạc:
- Nghe nhạc, vận động tự do, sử dụng nhạc cụ gõ đệm.
+ Góc NBTN:
- Chơi lô tô về các phương tiện giao thông.
- Chọn hình về ti vi, quạt máy, bếp nồi, tủ lạnh.


	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Trò chơi vận động: Bong bóng xà phòng.
- Củng cố vận động: đi trên nhiều vật liệu, lăn bóng, đi thăng bằng trên ván dốc. Tập bước lên xuống bậc thang


	ĂN NGỦ
VỆ SINH
	- Tiếp tục nhắc nhở trẻ lau miệng sau khi ăn. Ngồi ăn không cười đùa, tránh hóc sặc .
- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín, rửa tay trước khi ăn, lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn.
- Giáo dục mời cô mời bạn cùng ăn.
- Luyện tập các giác quan, phối hợp các giác quan. Nhận ra vật qua sờ, nghe, ngửi, nếm mà không nhìn.
- Làm quen đa dạng các loại trái cây mới.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Trẻ tự hát các bài hát đã học, nghe nhạc hưởng ứng nhún nhảy, xoay tay, lắc lư
	- Kể tên một vài đồ vật quen thuộc, công dụng của nó.

	- Tập kỹ năng vò giấy.


	- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.

	- Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng - mềm trơn (nhẵn) 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP GẤU TRÚC
THÁNG 4 /2025
TUẦN 2 (Ngày 7/4/2025 => 11/4/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	 - Nhắc lại cách rửa tay 6 bước.
- Dạy trẻ nghe và thực hiện các yêu cầu : Con hãy cất cặp vào tủ rồi vào bàn ngồi ăn sáng.
-Trò chơi chiếc túi diệu kỳ: Trẻ cho tay vào túi và đoán xem trong túi có gì?
- Trẻ sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi chào hỏi, nói chuyện với người lớn.

	THỂ DỤC SÁNG
	 - Tay: Tay cầm cờ giơ ra trước, giấu sau lưng.(3 lần 4 nhịp)
- Bụng: Cầm cờ đưa sang trái, nghiêng người, đưa cờ sang phải, nghiêng  người. (3 lần 4 nhip)
- Chân: Đặt cờ xuống đất, cầm cờ lên. (3 lần 4 nhịp)
- Bật: Bật lên, tay giơ cờ lên cao (1 lần 4 nhịp)

	GIỜ HỌC
	GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	Nội dung 1:
- NBTN: Quạt máy

	Nội dung 1:
Thể chất: Bật qua vật cản
	Nội dung 1:
Kể chuyện:  Khỉ con biết vâng lời
	Nội dung 1:
Âm nhạc:
Hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
Nghe hát: Đi học 

	
	
	Nội dung 2:
+ Bài tập tạo hình: vẽ xoắn ốc trên vỏ ốc sên/ trang 11:

	Nội dung 2:
+ Ôn các đồ dùng trong gia đình mà con đã học: ti vi, tủ lạnh, quạt máy. 
	Nội dung 2:
+ Ôn vận động các bài hát đã học.

	Nội dung 2:
+ Giáo dục kỹ năng xếp hàng chờ đến lượt.


	CHƠI
TRONG LỚP
	* Góc chơi tập:
- Trò chơi cho bé ăn bánh plan.
* Góc HĐĐV:
- Xếp cổng rào, xâu hạt xen kẻ (vuông – tròn), ghép tranh gỗ, lồng hộp.
- Chơi xếp đường đi, xếp ôtô, tàu hỏa. 
- Xếp nhà có cầu thang.
- Đóng cọc bàn gỗ.
- Gắp bom bom.
* Góc tạo hình:
- Làm quen kỹ năng dán đúng vị trí (Dán trứng gà).
- Tô màu hình rỗng, vẽ nét ngang, dọc (vẽ con đường, vẽ nước, vẽ tia nắng)
+ Góc NBPB:
- Chọn đồ vật có màu hồng, màu cam.
- Phân biệt một và nhiều (Khoanh vào tranh)
- Nhận biết vật có số lượng bằng nhau 
+ Góc âm nhạc:
- Nghe nhạc, vận động tự do, sử dụng nhạc cụ gõ đệm.
+ Góc NBTN:
- Chơi lô tô về các phương tiện giao thông.
- Chọn hình về ti vi, quạt máy, bếp nồi, tủ lạnh.

	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do và củng cố kỹ năng vận động: Ném trúng đích, tung bắt bóng, đi trên nhiều vật liệu.

	ĂN NGỦ
VỆ SINH
	- Tiếp tục nhắc nhở trẻ lau miệng sau khi ăn. Ngồi ăn không cười đùa, tránh hóc sặc, không gác chân lên ghế.
- Giáo dục mời cô mời bạn cùng ăn.
- Nhắc trẻ mang dép khi vào nhà vệ sinh, không chạy giỡn tránh trơn trượt.
- Giáo dục trẻ không chạm vào thức ăn nóng, bốc khói sẽ gây bỏng.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	- Tập cử động bàn tay, ngón tay:
     + Tập kỹ năng vò giấy.
	- Dạy trẻ không theo người lạ ra khỏi trường.

	- Chơi các trò chơi dân gian đã biết.

	 - Cho trẻ tự đọc các bài thơ đã học




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP GẤU TRÚC
THÁNG 4 /2025
TUẦN 3 (Ngày 14/4/2025 => 18/4/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	 - Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói của cô như chào cô khi tới lớp, cất cặp dép đúng nơi quy định,...
- Trò chuyện: tập trẻ nói to đủ nghe, lễ phép.
- Trò chuyện: Tập cho trẻ thể hiện bằng lời nói khi có nhu cầu. Nói câu dài.
- Trò chuyện: Dạy trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh…)
- Trò chuyện: Dạy trẻ tập vứt rác vào thùng rác

	THỂ DỤC SÁNG
	- Tay: Nhịp 1: Hai tay đưa lên cao. Nhịp 2: Hạ hai tay xuôi theo thân.
- Bụng: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân dang rộng. Nhịp 2: xoay người qua trái (đổi xoay người qua phải)
 - Chân: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân khép. Nhịp 2: Ngồi xổm 
- Bật: Bật tại chổ theo tiếng vỗ tay của cô.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Nhận biết: 
Màu cam
	Nội dung 1:
- NBTN: Tủ lạnh

	Nội dung 1:
Thể chất: Ôn ném trúng đích nằm ngang
	Nội dung 1:
Kể chuyện:  Cáo, mèo con và đàn cá
	Nội dung 1:
HĐVĐV:
Xếp bậc thang 

	
	Nội dung 2:
+ Hát bài “ Đoàn tàu nhỏ xíu”.

	Nội dung 2:
 + Bài tập tạo hình: Dán trứng gà trang 14.

	Nội dung 2:
+ Ôn chọn những đồ vật, đồ chơi có màu cam, màu hồng:
	Nội dung 2:
+ Bài tập tạo hình “Nặn cây xanh” trang 12.

	Nội dung 2:
+ Ôn kể chuyện “Cáo, mèo con và đàn cá”


	CHƠI
TRONG LỚP
	* Góc chơi tập:
- Tập cho bé quét nhà hốt rác.
* Góc HĐĐV:
- Xâu bánh.
- Gắn con sâu.
- Kẹp tạo thanh hình con nhím, ông mặt trời, que kem..
* Góc tạo hình:
- Tô màu tượng.
- Nặn: Lăn dài, lăn tròn tạo thành các sản phẩm khác nhau: Cả rốt, quả quýt, chùm nho, cái cây, hạt ngọc.
+ Góc NBPB:
- Chọn hình tròn, vuông, tam giác.
- Chọn đúng thức ăn cho con vật.
+ Góc âm nhạc:
- Nghe nhạc, vận động tự do, sử dụng nhạc cụ gõ đệm.
+ Góc NBTN:
- Chơi lô tô về các phương tiện giao thông.
- Chọn hình về ti vi, quạt máy, bếp nồi, tủ lạnh.

	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Trò chơi dân gian: Thả đỉa ba ba
- Củng cố vận động: lăn bóng, đi thăng bằng trên ván dốc, đi trong đường hẹp có mang vật. 


	ĂN NGỦ
VỆ SINH
	- Rèn trẻ tự rửa tay theo 6 bước.
- Tập bê ghế, trải bàn ăn, phụ giúp cô bày muỗng bàn ăn, tự chọn món ăn yêu thích.
- Thể hiện hiểu biết, tình cảm, nhu cầu (ăn uống, đi vệ sinh…) của bản thân bằng 1-2 câu đơn  giản và câu dài.
- Biết giúp cô lấy gối, vào chỗ ngủ nằm đúng hướng.
- Ngửi nếm khi ăn uống: ngọt, mặn, chua

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Nhắc lại thói quen biết nhặt rác bỏ vào thùng rác.

	- Không bỏ các vật nhỏ vào tai, mũi, miệng, rốn.

	- Lật mở trang sách (Mở sách, lật sách, gọi tên sự vật và hành động của các nhân vât trong tranh minh họa sách).
	- Ôn các bài thơ đã học.

	- Giáo dục trẻ lật mở trang sách nhẹ nhàng, không làm rách sách.




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP GẤU TRÚC
THÁNG 4 /2025
TUẦN 4 (Ngày 21/4/2025 => 25/4/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	 - Sờ nắn các vật cứng, mềm: Đất nặn, sỏi, cuộn chỉ (len), các vật bằng nhựa...
- Trò chuyện: Dạy trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh…)
-Trò chơi chiếc túi diệu kỳ: Trẻ cho tay vào túi và đoán xem trong túi có gì?
- Nhắc lại cách rửa tay 6 bước.
- Trò chuyện về cảm xúc của mình và người khác: vui, buồn, sợ hãi, giận dỗi, ngạc nhiên, lo lắng.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Tay: Nhịp 1: Hai tay đưa lên cao. Nhịp 2: Hạ hai tay xuôi theo thân.
- Bụng: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân dang rộng. Nhịp 2: xoay người qua trái (đổi xoay người qua phải)
 - Chân: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân khép. Nhịp 2: Ngồi xổm 
- Bật: Bật tại chổ theo tiếng vỗ tay của cô.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Nhận biết: 
Ôn Phía trên – phía dưới.
	Nội dung 1:
-  HĐVĐV:
Ôn: Xếp bậc thang 
	Nội dung 1:
Thể chất: Ôn ném trúng đích thẳng đứng
	Nội dung 1:
Kể chuyện:  Cáo, mèo con và đàn cá
	Nội dung 1:
Tạo hình:
Nặn con nhím 

	
	Nội dung 2:
+ Bài tập tạo hình “ Nặn quả quýt”

	Nội dung 2:
 + Bài tập toán: Phía trên – phía dưới trang 15:

	Nội dung 2:
+ Giáo dục hành vi văn hóa trong giao tiếp: đưa và nhận đồ vật bằng 2 tay.
	Nội dung 2:
+ Đọc thơ: “Con gà con” và “Cô dạy”

	Nội dung 2:
+ Đọc thơ: “Giờ ăn” và “Hai bông hoa”


	CHƠI
TRONG LỚP
	* Góc chơi tập:
- Tập cho bé quét nhà hốt rác.
* Góc HĐĐV:
- Xâu bánh.
- Gắn con sâu.
- Kẹp tạo thanh hình con nhím, ông mặt trời, que kem..
* Góc tạo hình:
- Tô màu tượng.
- Nặn: Lăn dài, lăn tròn tạo thành các sản phẩm khác nhau: Cả rốt, quả quýt, chùm nho, cái cây, hạt ngọc.
+ Góc NBPB:
- Chọn hình tròn, vuông, tam giác.
- Chọn đúng thức ăn cho con vật.
+ Góc âm nhạc:
- Nghe nhạc, vận động tự do, sử dụng nhạc cụ gõ đệm.
+ Góc NBTN:
- Chơi lô tô về các phương tiện giao thông.
- Chọn hình về ti vi, quạt máy, bếp nồi, tủ lạnh.

	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Trò chơi vận động: Cò bắt ếch
- Củng cố vận động: Ném trúng đích, tung bắt bóng, đi trên nhiều vật liệu, lăn bóng, đi thăng bằng trên ván dốc, đi trong đường hẹp có mang vật. Tập bước lên xuống bậc thang.

	ĂN NGỦ
VỆ SINH
	- Tập luyện nề nếp trong ăn uống: tự xúc ăn, không đưa tay bóc thức ăn, nhặt cơm rơi bỏ vào dĩa.
- Tập ăn rau và trái cây, dạy trẻ không bóc thức ăn, biết nhặt cơm rơi bỏ vào dĩa.
- Dạy trẻ một số thao tác trong rửa tay, lau miệng: Biết xòe tay, đặt khăn lên lòng bàn tay, đặt lên miệng kéo từ trái qua phải.
- Tập ăn rau và trái cây, tự giác đi vệ sinh trước khi vào ngủ.
- Trẻ biết bỏ chén, muỗng dơ vào đúng chỗ, nhẹ nhàng không rơi ra ngoài.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) khi được nhắc nhở.
	- Nghe âm thanh phát ra từ phương tiện giao thông nào?

	- Kể lại chuyện, kể lại sự việc nhìn thấy theo tự gợi ý của cô.

	- Chọn đồ vật ở phía trên phía dưới theo yêu cầu.
. 

	- Tập trẻ tự hát, đọc thơ, kể chuyện . 





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP GẤU TRÚC
THÁNG 4 /2025
TUẦN 5 (Ngày 26/4/2025 => 28,29/4/2025)
	NỘI DUNG
	THỨ BẢY
	THỨ HAI
	THỨ BA

	ĐÓN TRẺ
	 - Trò chuyện: Dạy trẻ tập vứt rác vào thùng rác
- Trò chuyện: tập trẻ nói to đủ nghe, lễ phép.
- Dạy trẻ nghe và thực hiện các yêu cầu : Con hãy cất cặp vào tủ rồi vào bàn ngồi ăn sáng.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Tay: Nhịp 1: Hai tay đưa lên cao. Nhịp 2: Hạ hai tay xuôi theo thân.
- Bụng: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân dang rộng. Nhịp 2: xoay người qua trái (đổi xoay người qua phải)
 - Chân: Nhịp 1: Hai tay chống hông, chân khép. Nhịp 2: Ngồi xổm 
- Bật: Bật tại chổ theo tiếng vỗ tay của cô.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:
Âm nhạc:
VDTN “Đoàn tàu nhò xíu
	Nội dung 1:
- HĐVĐV:
Xâu hạt vuông – hạt tròn

	Nội dung 1:
NBTN:
Bếp – nồi


	
	Nội dung 2:
+ Rèn nhận biết những đồ vật có số lượng bằng nhau.
	Nội dung 2:
 + Ôn vận động theo nhạc bài “ Đoàn tàu nhỏ xíu”

	Nội dung 2:
+ Ôn chọn đồ chơi nằm phía trên hoặc phía dưới theo yêu cầu cô.


	CHƠI
TRONG LỚP
	* Góc chơi tập:
- Tập cho bé quét nhà hốt rác.
* Góc HĐĐV:
- Kẹp tạo thanh hình con nhím, ông mặt trời, que kem..
* Góc tạo hình:
- Tô màu tượng.
+ Góc NBPB:
- Chọn đúng thức ăn cho con vật.
+ Góc âm nhạc:
- Nghe nhạc, vận động tự do, sử dụng nhạc cụ gõ đệm.
+ Góc NBTN:
- Chọn hình về ti vi, quạt máy, bếp nồi, tủ lạnh.

	CHƠI
NGOÀI TRỜI
	- Trò chơi dân gian: Thả đỉa ba ba
- Củng cố vận động: lăn bóng, đi thăng bằng trên ván dốc, đi trong đường hẹp có mang vật. 


	ĂN NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ tự đeo xây trước khi ăn. Mời cô mời bạn ăn cơm.

- Tập ăn rau và trái cây, tự giác đi vệ sinh trước khi vào ngủ.
- Dạy trẻ một số thao tác trong rửa tay, lau miệng: Biết xòe tay, đặt khăn lên lòng bàn tay, đặt lên miệng kéo từ trái qua phải.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	-Tập bê ghế, trải bàn ăn, phụ giúp cô bày muỗng bàn ăn, tự chọn món ăn yêu thích.
	- Dạy trẻ không theo người lạ ra khỏi trường
	. - Kể lại chuyện, kể lại sự việc nhìn thấy theo tự gợi ý của cô.










